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STT Họ và tên Giới tính Chức vụ/ chức danh Phòng ban Số điện thoại
1 Phan Lương Thiện Nam Giám đốc Ban Giám đốc 0913211750
2 Hoàng Văn Tuyên Nam Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0948494699
3 Trần Quang Vinh Nam Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0912215693
4 Trần Kim Vũ Nam Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0963400600
5 Lê Hồng Khoái Nam Trưởng Phòng Phòng Tổng Hợp 0913513068
6 Đoàn Ngọc Hưng Nam Phó phòng Phòng Tổng Hợp 0913366066
7 Trần Văn Sơn Nam Phó phòng Phòng Tổng Hợp 0912159774
8 Nguyễn Như Huy Nam Chuyên viên Phòng Tổng Hợp 0912216060
9 Trần Thùy Linh Nữ Chuyên viên Phòng Tổng Hợp 0916979892

10 Nguyễn Ngọc Minh Nam Chuyên viên Phòng Tổng Hợp 0983101003
11 Hoàng Đỗ Quyên Nữ Chuyên viên Phòng Tổng Hợp 0947040630
12 Vũ Thị Hồng Minh Nữ Nhân viên văn thư Phòng Tổng Hợp 0904965533
13 Trần Thuý Ngân Nữ Nhân viên văn thư Phòng Tổng Hợp 0904591759
14 Lại Thị Diên Nữ Nhân viên phục vụ Phòng Tổng Hợp 0979744493
15 Trần Thị Hồng Phúc Nữ Nhân viên phục vụ Phòng Tổng Hợp 0972206830
16 Phạm Hữu Đoài Nam Công nhân lái xe Phòng Tổng Hợp 0983665580
17 Nguyễn Đức Hải Nam Công nhân lái xe Phòng Tổng Hợp 0963566532
18 Nguyễn Văn Hải Nam Công nhân lái xe Phòng Tổng Hợp 0915796566
19 Nguyễn Đức Khoa Nam Công nhân lái xe Phòng Tổng Hợp 0972871958
20 Đoàn Ngọc Long Nam Công nhân lái xe Phòng Tổng Hợp 0963431968
21 Nguyễn Văn Tuấn Nam Công nhân lái xe Phòng Tổng Hợp 0963818861
22 Nguyễn Minh Việt Nam Công nhân lái xe Phòng Tổng Hợp 0963567944
23 Đoàn Quang Vinh Nam Công nhân lái xe Phòng Tổng Hợp 01688414827
24 Ngô Thế Vụ Nam Công nhân lái xe Phòng Tổng Hợp 0963248166
25 Lê Văn Khải Nam Trưởng Phòng Phòng Kế hoạch 0904311429
26 Nguyễn Thị Thuý Ngọc Nữ Phó phòng Phòng Kế hoạch 0912394345
27 Nguyễn Tố Uyên Nữ Phó phòng Phòng Kế hoạch 0912815814
28 Vũ Xuân An Nam Chuyên viên Phòng Kế hoạch 0982233805
29 Vũ Mạnh Quân Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0983301829
30 Trần Hà Thu Nữ Chuyên viên Phòng Kế hoạch 0904270101
31 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ Chuyên viên Phòng Kế hoạch 0914665083
32 Hồ Anh Tuấn Nam Chuyên viên Phòng Kế hoạch 0989858811
33 Vũ Văn Thư Nam Kế Toán trưởng Phòng Tài chính Kế toán 0963223542
34 Nguyễn Thị Minh Liên Nữ Phó phòng Phòng Tài chính Kế toán 0913205239
35 Mai Thị Vấn Nữ Chuyên viên chính Phòng Tài chính Kế toán 0902194062
36 Mai Thị Hằng Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán 0987568557
37 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán 0914868968
38 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán 0988002125
39 Vũ Thị Phương Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán 0983240372
40 Dương Thị Thanh Thuỷ Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán 0986117012
41 Lê Thị Thanh Xuyên Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán 0989286882
42 Hồ Hải Yến Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán 0904799259
43 Nguyễn Hải Yến Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán 01234195688
44 Phạm Quỳnh Nga Nữ Trưởng Phòng Phòng Vật Tư 0912477979
45 Lê Quang Hội Nam Phó phòng Phòng Vật Tư 0913205248
46 Nguyễn Phú Hưng Nam Phó phòng Phòng Vật Tư 0932233771
47 Nguyễn Ngọc Thạch Nam Phó phòng Phòng Vật Tư 0914554650
48 Lã Thùy Anh Nữ Chuyên viên Phòng Vật Tư 01234140599
49 Nguyễn Văn Hà Nam Chuyên viên Phòng Vật Tư 0912907983
50 Phí Mạnh Hưng Nam Chuyên viên Phòng Vật Tư 0904848902
51 Nguyễn Văn Hưng Nam Chuyên viên Phòng Vật Tư 0978994726
52 Vũ Đăng Khoa Nam Chuyên viên Phòng Vật Tư 0963289389
53 Lê Nam Long Nam Chuyên viên Phòng Vật Tư 0988383286
54 Nguyễn Thị Hoàng Nga Nữ Chuyên viên Phòng Vật Tư 0989762425
55 Đỗ Kim Ngọc Nữ Chuyên viên Phòng Vật Tư 0936886514



56 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ Chuyên viên Phòng Vật Tư 0966001961
57 Đinh Thị Nhung Nữ Chuyên viên Phòng Vật Tư 0989555688
58 Nguyễn Thanh Quế Nam Chuyên viên Phòng Vật Tư 0984601093
59 Hứa Văn Sáng Nam Chuyên viên Phòng Vật Tư 0973491745
60 Phạm Thị Mai Thu Nữ Chuyên viên Phòng Vật Tư 0917744613
61 Phan Kiêm Toàn Nam Chuyên viên Phòng Vật Tư 0904203044
62 Nguyễn Thái Việt Nam Chuyên viên Phòng Vật Tư 0966636485
63 Nguyễn Thị Mai Nữ Kinh tế viên Phòng Vật Tư 0948288478
64 Phạm Thị Mai Hương Nữ Nhân viên phục vụ Phòng Vật Tư 0914407580
65 Nguyễn Báu Nam Nhân viên bảo vệ Phòng Vật Tư 0919416863
66 Nguyễn Văn Chiến Nam Nhân viên bảo vệ Phòng Vật Tư 0976552743
67 Cao Quang Chính Nam Nhân viên bảo vệ Phòng Vật Tư 0915396896
68 Nguyễn Sỹ Diễn Nam Nhân viên bảo vệ Phòng Vật Tư 0906245554
69 Nguyễn Ngọc Dũng Nam Nhân viên bảo vệ Phòng Vật Tư 0915223345
70 Phạm Văn Êm Nam Nhân viên bảo vệ Phòng Vật Tư 0915906055
71 Nguyễn Mạnh Hùng Nam Nhân viên bảo vệ Phòng Vật Tư 01698380297
72 Lê Văn Vương Nam Trưởng Phòng Phòng Kỹ thuật 0913518116
73 Khương Trung Hiếu Nam Phó phòng Phòng Kỹ thuật 0913011016
74 Phan Quốc Thành Nam Phó phòng Phòng Kỹ thuật 0913218921
75 La Quốc Vũ Nam Phó phòng Phòng Kỹ thuật 0936154768
76 Trần Ngọc Minh Nam Chuyên viên chính Phòng Kỹ thuật 0989616343
77 Nguyễn Minh Quang Nam Chuyên viên chính Phòng Kỹ thuật 0912150761
78 Phạm Tuấn Anh Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0985245334
79 Trần Văn Anh Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0976086999
80 Nguyễn Văn Định Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0974082090
81 Đặng Hữu Hải Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0987698489
82 Trần Thị Hạnh Nữ Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0913490201
83 Hoàng Thế Huy Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0973528724
84 Đậu Phi Long Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0979678668
85 Nguyễn Tiến Quân Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0912396214
86 Võ Công Tài Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0984023656
87 Hoàng Đình Thái Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 01658211556
88 Hoàng Thuật Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0987731373
89 Ngô Minh Tùng Nam Chuyên viên Phòng Kỹ thuật 0963543961
90 Đỗ Đức Mạnh Nam Trưởng Phòng Phòng Đền bù 0917109879
91 Đỗ Quang Dũng Nam Phó phòng Phòng Đền bù 0983958958
92 Nguyễn Quốc Khánh Nam Phó phòng Phòng Đền bù 0912300965
93 Lê Thái Sơn Nam Phó phòng Phòng Đền bù 0989313241
94 Hà Trọng Cường Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0979797268
95 Phạm Văn Doanh Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0912072994
96 Vũ Thanh Hà Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0988118383
97 Lê Duyên Hạc Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0984696771
98 Nguyễn Văn Hùng Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0912136338
99 Hoàng Xuân Lẽ Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0966869268

100 Đinh Thị Hồng Minh Nữ Chuyên viên Phòng Đền bù 0966633998
101 Lê Văn Nam Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0912359955
102 Bùi Đức Nghĩa Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0915223631
103 Phạm Thế Thanh Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0983305085
104 Nguyễn Ngọc Trung Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0947058399
105 Nguyễn Mạnh Trường Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0947058399
106 Nguyễn Lê Tùng Nam Chuyên viên Phòng Đền bù 0965433389
107 Bùi Cao Cường Nam Cán sự Phòng Đền bù 01274884888
108 Nguyễn Quốc Dũng Nam Cán sự Phòng Đền bù 0983766608
109 Nguyễn Hoàng Giang Nam Cán sự Phòng Đền bù 0932352491
110 Nguyễn Ngọc Hưng Nam Cán sự Phòng Đền bù 0912176671
111 Phạm Đình Linh Nam Cán sự Phòng Đền bù 0943372837
112 Chu văn Tiện Nam Trưởng Phòng Phòng Thẩm định 0985695816
113 Nguyễn Thị Hồng Nữ Phó phòng Phòng Thẩm định 0986691969
114 Nguyễn Minh Phúc Nam Phó phòng Phòng Thẩm định 0912973977



115 Trần Việt Tiến Nam Phó phòng Phòng Thẩm định 0983897484
116 Hà Tuấn Anh Nam Chuyên viên Phòng Thẩm định 0988369933
117 Đào Phương Anh Nữ Chuyên viên Phòng Thẩm định 0974040142
118 Nguyễn Hữu Chánh Nam Chuyên viên Phòng Thẩm định 0936664078
119 Vũ Hải Hà Nữ Chuyên viên Phòng Thẩm định 0985798479
120 Đặng Thị Hằng Nữ Chuyên viên Phòng Thẩm định 0983331274
121 Nguyễn Lê Minh Nam Chuyên viên Phòng Thẩm định 0983545506
122 Nguyễn Đức Quý Nam Chuyên viên Phòng Thẩm định 0985812728
123 Nguyễn Sỹ Tùng Nam Chuyên viên Phòng Thẩm định 01698138088
124 Nguyễn Đức Dũng Nam Trưởng Phòng Phòng Đấu thầu 0912067862
125 Ngô Quốc Đạt Nam Phó phòng Phòng Đấu thầu 0913375693
126 Tô Thị Mỹ Hằng Nữ Phó phòng Phòng Đấu thầu 0904325335
127 Phạm Thị Hạnh Nữ Chuyên viên Phòng Đấu thầu 0982013673
128 Nguyễn Trung Hiếu Nam Chuyên viên Phòng Đấu thầu 0903268009
129 Nguyễn Tuấn Hùng Nam Chuyên viên Phòng Đấu thầu 0912770088
130 Bùi Bảo Ngọc Nữ Chuyên viên Phòng Đấu thầu 0915399372
131 Phùng Thị Hương Thảo Nữ Chuyên viên Phòng Đấu thầu 0983370368
132 Lê Huyền Trang Nữ Chuyên viên Phòng Đấu thầu 0987323291
133 Nguyễn Văn Ngãi Nam Cán sự Phòng Đấu thầu 0915561166


